
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH

2A2, QL1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM

Số Điện Thoại: 02862.768.499

TB

KT
1 2 1 2

2 22DS006A Huỳnh Thị Lan Anh 09/03/2007 9.6 9.6 8.5 9.2 9.0 9.1

5 22DS009A Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/04/2007 9.6 9.6 9.0 9.4 9.0 9.1

6 22DD006A Võ Nguyễn Ngân Hà 25/02/2006 7.2 8.4 5.5 7.0 10.0 8.8

9 22CT001A Huỳnh Mai Thảo Lâm 06/11/2007 9.2 8.0 9.5 8.8 8.5 8.6

10 22YS001A Nguyễn Quỳnh Yến Linh 05/03/2007 9.2 8.4 7.5 8.2 7.5 7.8

11 22DS002A Nguyễn Minh Ngọc 21/01/2004 6.0 8.0 6.0 6.8 5.5 6.0

13 22DD002A Nguyễn Hoàng Dung Nhi 30/06/2007 9.3 8.4 8.0 8.4 9.0 8.8

14 22DS008A Bùi Phạm Tuyết Như 21/10/2006 9.6 9.6 6.0 8.2 8.0 8.1

17 22DS005A Phạm Nguyễn Hoài Thịnh 02/04/2007 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.4

18 22DD007A Huỳnh Lê Anh Thư 09/05/2006 10.0 9.2 0.0 5.7 10.0 8.3

19 22DS007A Hồ Minh Thương 20/10/2007 9.2 7.2 5.0 6.7 7.0 6.9

20 22DD001A Trần Phạm Cẩm Thy 09/10/2007 9.2 8.4 8.0 8.4 9.0 8.8

21 22DD003A Đào Diễm Thủy Tiên 24/09/2007 9.6 7.2 6.0 7.2 10.0 8.9

22 22CT002A Nguyễn Thụy Ngọc Trúc 05/05/1995 8.0 8.8 10.0 9.1 9.5 9.3

23 22DS011A Nguyễn Quốc Tuấn 25/02/2007 8.4 8.0 5.5 7.1 7.0 7.0

24 22DD005A Trương Ánh Tuyết 28/11/2007 9.2 9.6 8.0 8.9 8.0 8.4

26 22DD01A Nguyễn Vũ Lan Anh 21/07/2007 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.4

27 21YS01A Nguyễn Thúy Chi 05/01/2006 6.0 8.4 6.5 7.2 6.5 6.8

28 22DS026A Trần Thị Tú Quyên 27/03/2002 6.0 8.4 6.0 7.0 9.5 8.5

29 22CT020A Nguyễn Di Thanh 04/03/2000 8.0 7.6 7.0 7.4 6.0 6.6

30 21CT01A Nguyễn Mai Xuân Sơn 24/09/2006 6.0 6.8 6.0 6.3 5.0 5.5

31 21DD01A Trương Thái Thu Ngân 05/06/2006 6.0 8.4 9.0 8.2 7.5 7.8

THI TB MÔN

HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 

KẾT QUẢ MÔN TOÁN 10
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HỌC KỲ 1

XẾP LOẠI GHI CHÚ
KIỂM TRA



32 22DD01A Trương Thị Quỳnh Châu 19/05/2007 7.0 8.0 9.5 8.4 6.5 7.3

33 22DS004A Huỳnh Phương Vân 6.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.5

Giáo viên giảng dạy


